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1. Ma trận
- Thời điểm kiểm tra: Kiểm tra cuối học kì 2, Vật lí 11
- Thời gian làm bài: 45 phút.
- Hình thức kiểm tra: Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận (80% trắc nghiệm, 20% tự luận).
- Cấu trúc:
+ Mức độ đề:40% Nhận biết; 30% Thông hiểu; 30% Vận dụng
+ Phần trắc nghiệm: 7,0 điểm gồm
    * 14 câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn mức độ  biết: 14 câu, hiểu: 9 câu, mỗi câu 0,25 điểm
    * 3 câu trắc nghiệm đúng/ sai (4 ý): 3,0 điểm; 
    * 6 câu trắc nghiệm trả lời ngắn : 1,5 điểm
+ Phần tự luận: 2,0 điểm;  cấp độ vận dụng: 2,0 điểm, mỗi YCCĐ 0,5 điểm.
	
Nội dung
	
Số tiết
	CẤP ĐỘ TƯ DUY
	Tổng số câu/ý

	
	
	PHẦN 1
(TN 4 lựa chọn)
	PHẦN 2
(TN đúng sai)
	PHẦN 3
(TN  trả lời ngắn)
	PHẦN 4
(Tự luận)
	

	
	
	NB
	TH
	VD
	NB
	TH
	VD
	NB
	TH
	VD
	NB
	TH
	VD
	

	Điện trường
	18
	6
	3
	0
	4
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	16

	Dòng điện. Mạch điện
	14
	4
	1
	0
	1
	2
	1
	0
	0
	6
	0
	0
	4
	20

	Tổng
	10
	4
	0
	5
	6
	1
	0
	0
	6
	0
	0
	4
	36

	Điểm
	14 câu = 3,5 điểm
	3 câu = 3 điểm
	6 câu = 1,5 điểm
	2 câu = 2 điểm
	10



	Cấp độ tư duy
	NB
	TH
	VD

	Số câu/ ý
	15
	10
	11

	Tỉ lệ % điểm cho từng cấp độ
	
40
	
30
	
30



2. Bản đặc tả

BẢN ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
MÔN: VẬT LÍ 11 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	
Mức độ kiến thức, kĩ năng
cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi 

	
	
	
	P1
	P2
	P3
	P4

	CHƯƠNG 3
Điện trường.
	1.Lực tương tác giữa các điện tích.
	Nhận biết
- Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của lực tương tác vào khoảng cách giữa hai điện tích đó
	1
	
	
	

	
	
	Thông hiểu:
Lực tác dụng lên điện tích đặt trong điện trường
	1
	
	
	

	
	2.Khái niệm điện trường.
	Nhận biết
- Hiểu được hướng của đường sức điện
- Công thức tính cường độ điện trường tại 1 điểm
	2
	
	
	

	
	
	Vận dụng
- Tính cường độ điện trường tại 1 điểm
	
	
	1
	

	
	3.Điện trường đều.
	Nhận biết
-Đặc điểm của đường sức điện
	1
	
	
	

	
	4. Thế năng điện
	Vận dụng
- Tính được thế năng điện tại một điểm

	
	
	1
	

	
	5. Điện thế
	Nhận biết:
- Mối quan hệ giữa điện thế và cường độ dòng điện
	1
	4
	
	

	
	
	Thông hiểu:
- Điện thế phụ thuộc vào yếu tố nào?
	1
	
	
	

	
	6. Tụ điện
	Nhận biết:
- Tác dụng của tụ điện
- Các thông số ghi trên tụ điện
-  Ý nghĩa vật lý của điện dung của tụ điện
- Công thức tính điện dung của tụ, điện tích, điện tích cực đại
	1
	4
	
	

	Chương 4: Dòng điện. Mạch điện
	
1. Cường độ dòng điện
	Nhận biết:
- Giá trị điện tích của e
- Quy ước chiều dòng điện 
	2
	
	
	

	
	
	
Vận dụng: Áp dụng được công thức 
	
	
	1
	2

	
	2. Điện trở. Định luật Ôm
	Nhận biết:
- Đơn vị của điện trở
	1
	
	
	

	
	
	Vận dụng:
 - Cách ghép điện trở, tính điện trở tương đương, định luật Ôm cho đoạn mạch
- Đường đặc trưng Vôn  - Ampe
	
	4
	
1
	

	
	3. Nguồn điện
	Nhận biết:
Đặc điểm của lực lạ
	1
	
	
	

	
	
	Thông hiểu:
- Cường độ dòng điện chạy trong mạch khi có hiện tượng đoản mạch xảy ra
	1
	
	
	

	
	
	Vận dụng
- Xác định được hiệu suất của nguồn
- Kỹ năng phân tích mạch điện, áp dụng định luật Ôm cho đoạn mạch, toàn mạch 
- Kỹ năng đọc đồ thị
	
	
	

1
	

1

	
	4. Năng lượng. Công suất điện
	Nhận biết:
- Thiết bị đo điện năng tiêu thụ
	1
	
	
	

	
	
	Vận dụng:
- Công thức tính công suất., thời gian sử dụng thiết bị điện

	
	
	1
	1
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NĂM HỌC: 2024-2025 
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Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đề
Đề thi gồm 03 trang 
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PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 14. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1. Điện tích của một electron có giá trị bằng bao nhiêu?
	A. 1,6. 10-19 ([image: ])	B. -3,2. 10-19 ([image: ])	C. 3,2. 10-19 ([image: ])	D. -1,6. 10-19 ([image: ])
Câu 2. Chiều dòng điện được quy ước là chiều dịch chuyển có hướng của
	A. điện tích dương.	B. điện tích âm.	C. neutron.	D. electron.
Câu 3. Có thể sử dụng đồ thị nào ở hình dưới, để biểu diễn sự phụ thuộc giữa độ lớn của lực tương tác F giữa hai điện tích điểm và khoảng cách r giữa hai điện tích đó?
[image: ]
	A. Đồ thị (c).	B. Đồ thị (b).	C. Đồ thị (a).	D. Đồ thị (d).
Câu 4. Khi nói về nguồn điện, phát biểu nào dưới đây sai?
	A. Nguồn điện là cơ cấu để tạo ra và duy trì hiệu điện thế nhằm duy trì dòng điện trong đoạn mạch.
	B. Nguồn điện là pin có lực lạ là lực tĩnh điện.
	C. Để tạo ra các cực nhiễm điện, cần phải có lực thực hiện công tách và chuyển các electron hoặc ion dương ra khỏi điện cực, lực này gọi là lực lạ.
	D. Mỗi nguồn có hai cực luôn ở trạng thái nhiễm điện khác nhau.
Câu 5. Đại lượng nào đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ điện?
	A. Hiệu điện thế giữa hai bản tụ.	B. Cường độ điện trường bên trong tụ.
	C. Điện dung của tụ điện.	D. Hằng số điện môi.
[image: ]Câu 6. Một hạt bụi có khối lượng m (chịu tác dụng của trọng lực[image: ]) mang điện tích q nằm lơ lửng giữa hai bản tích điện trái dấu, có hiệu điện thế U và khoảng cách giữa hai bản là d như hình vẽ. Chọn phát biểu đúng? 
	A. q > 0 và [image: ].	B. q > 0 và [image: ].	
	C. q < 0 và [image: ].	D. q < 0 và [image: ].
Câu 7. Khi độ lớn điện tích thử đặt tại một điểm tăng lên gấp đôi thì điện thế tại điểm đó
	A. tăng gấp đôi.	B. giảm một nửa.	C. không đổi.	D. tăng gấp bốn.
Câu 8. Công của lực điện trường khi một điện tích di chuyển từ điểm M đến điểm N trong điện trường đều được xác định bằng công thức: A = qEd. Trong đó d là
	A. chiều dài MN.
	B. chiều dài đường đi của điện tích.
	C. hình chiếu của đường đi lên phương của một đường sức
	D. đường kính của quả cầu tích điện.
Câu 9. Các đường sức điện trong điện trường đều
	A. chỉ có chiều là không đổi.
	B. là những đường thẳng đồng quy.
	C. chỉ có phương là không đổi.
	D. là các đường thẳng song song cách đều.
Câu 10. Cường độ điện trường gây ra bởi một điện tích điểm Q đứng yên trong chân không tại điểm nằm cách điện tích một đoạn r được xác định bởi công thức
	A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
Câu 11. Đơn vị đo điện trở là
	A. fara (F).	B. henry (H).	C. oát (W).	D. ohm [image: ]
Câu 12. Một điện tích thử đặt tại điểm có cường độ điện trường 0,16V/m. Lực tác dụng lên điện tích đó bằng 2.10-4N. Độ lớn của điện tích đó là
	A. 8.10-2C.	B. 1,25.10-4C.	C. 1,25.10-3C.	D. 8.10-4C.
Câu 13. Để đo cường độ dòng điện qua điện trở, có 4 sơ đồ mắc nguồn điện, ampe kế, khóa K và điện trở như hình bên dưới. Các mắc đúng là hình nào?
[image: A diagram of a voltage meter

Description automatically generated with medium confidence]
	A. Hình 4.	B. Hình 1.	C. Hình 3.	D. Hình 2.
[image: ]Câu 14. Đường đặc trưng vôn – ampe của dòng điện chạy qua các điện trở R1, R2 và R3 được biểu diễn như hình. Kết quả so sánh các giá trị điện trở là
	A. [image: ].	B. [image: ].	
	C. [image: ].	D. [image: ].

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
[image: Tụ Hóa 16V Linh Kiện 3M|Chợ Trời HN.vn | Linh Kiện Điện Tử 3M]Câu 1. Xét tụ điện như hình bên. 
	a) Muốn tích cho tụ điện một điện tích là [image: ] thì cần phải mắc hai bản tụ vào một hiệu điện thế là [image: ].
	b) Điện tích cực đại mà tụ có thể tích được là [image: ].
	c) Tụ điện là linh kiện có thể duy trì dòng điện trong mạch.
	d) Hiệu điện thế tối thiểu để tụ tích điện là[image: ].
Câu 2. Bụi mịn PM là một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm không khí, có tác động tiêu cực đến sức khỏe con người. Giả sử một hạt bụi mịn PM2.5 có điện tích [image: ]và khối lượng [image: ] bay ngược hướng đường sức của điện trường giữa hai bản phẳng kim loại đặt song song, cách nhau một khoảng [image: ] với vận tốc ban đầu là [image: ] Đặt vào hai đầu của bản kim loại hiệu điện thế một chiều [image: ]





	a) Lực điện tác dụng lên hạt bụi mịn có giá trị [image: ]
	b) Thay đổi hiệu điện thế giữa hai bản kim loại, để hạt bụi mịn PM2.5 không tới được bản đối diện thì giá trị của [image: ] giữa hai bản kim loại phải lớn hơn [image: ] nếu bỏ qua tác dụng của trọng lực.
	c) Gia tốc của hạt bụi mịn bằng [image: ]
	d) Cường độ điện trường trong khoảng không gian giữa hai bản kim loại có giá trị bằng [image: ]
Câu 3. Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ R1= 14Ω, R2= 8Ω, R3= 24Ω. Đặt vào hai đầu mạch hiệu điện thế 12V.
[image: Tài liệu VietJack]
	a) Mạch có R1 nối tiếp (R2 song song R3).
	b) Cường độ dòng điện chạy qua điện trở R2 là 0,45A.
	c) Điện trở mạch ngoài là 24 Ω.
	d) Cường độ dòng điện chạy qua điện trở R1 là 0,5A.
PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 
[image: ]Câu 1. Để xác định điện trở trong r của một nguồn điện, một học sinh mắc mạch điện như hình bên. Đóng khóa K và điều chỉnh con chạy C, kết quả đo đượcmô tả bởi đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc số chỉ của vôn kế V và số chỉ I của ampe kế A như hình bên. Điện trở của vôn kế V rất lớn. Biết R0 = 13. Giá trị trung bình của r được xác định bởi thí nghiệm này bằng bao nhiêu Ôm? 
Câu 2. Một bàn là điện khi được sử dụng với hiệu điện thế 220 V thì dòng điện chạy qua bàn là có cường độ là 5 A. Cho rằng giá tiền điện là 1000 đ/ (kWh). Tiền điện phải trả cho việc sử dụng bàn là này trong 30 ngày, mỗi ngày 20 phút bằng bao nhiêu nghìn đồng?
Câu 3. Một điện tích điểm Q = 2 µC đặt trong không khí. Độ lớn cường độ điện trường tại điểm thuộc mặt cầu tâm Q bán kính 10 cm bằng bao nhiêu kV/m? Lấy hằng số điện k = 9.109 N.m2/C2.


Câu 4. Trên vỏ tụ điện (1) và (2) lần lượt ghi và . Hiệu điện thế tối đa của bộ tụ điện khi ghép nối tiếp hai tụ này là bao nhiêu Vôn? (Kết quả làm tròn đến chữ số hàng phần mười)
[image: Chung sống với máy tạo nhịp tim]Câu 5. Dòng điện không đổi có cường độ 2,8 A chạy trong một dây dẫn kim loại có diện tích tiết diện thẳng 3,2.10-6 m2. Biết mật độ electron trong dây dẫn là 8,5.1028 electron/m3. Vận tốc trôi của electron là x. 10-5 m/s. Lấy e = 1,6.10-19C. Tìm x. (Kết quả làm tròn đến chữ số hàng phần mười).
Câu 6. Một máy kích thích tim được sạc đầy chứa 2,5 kJ năng lượng trong tụ điện của máy. Biết điện dung của tụ điện là 2.10-4 F. Hiệu điện thế là bao nhiêu kV? 
PHẦN IV. Tự luận
[image: ]Câu 1: Hình bên mô tả đèn điện tử chân không bao gồm bóng đèn thuỷ tinh đã hút chân không (áp suất trong bóng đèn còn khoảng 10-6 mmHg). Bên trong bóng đèn có hai cực: anode là một bản kim loại, còn cathode là dây vonfram bị đốt nóng, làm bật ra các elec tron tự do. Nối anode và cathode với nguồn điện một chiều thì các electron chuyển động thành dòng và tạo thành dòng điện có cường độ 4,5.10-3 A.
a) Tính điện lượng chuyển qua Ampere kế trong 5 phút? 
b) Tính số electron di chuyển qua anode lúc này? Biết điện tích nguyên tố là 1,6.10-19 C. 
Câu 2: Cho nguồn điện không đổi có suất điện động E, điện trở trong r = 0,5 . Ban đầu mắc một tụ điện có điện dung C = 2 F vào hai cực của nguồn điện, khi ổn định thì điện tích của tụ điện là 24 C. Sau đó tháo tụ điện ra, mắc vào hai cực của nguồn điện N bóng đèn loại 3V - 3W, các bóng đèn được mắc thành x dãy song song mỗi dãy có y bóng nối tiếp và sáng bình thường. 
a) Tính suất điện động của nguồn.
b) Tìm giá trị lớn nhất của N.
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